
                                                                                                                                  

Biểu số 15 - NĐ 31/2017/NĐ-CP

A B 1 2 3 4 5

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 1.101.150 1.382.877 1.136.041 -246.836 82,2

I Thu ngân sách huyện hưởng 51.000 64.935 57.300 -7.635 88,2

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.050.150 1.163.420 1.078.741 -84.679 92,7

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 778.482 778.482 976.761 198.279 125,5

2 Thu bổ sung có mục tiêu 271.668 384.938 101.980 -282.958 26,5

III Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 0

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 144.366 -144.366 0,0

V Thu kết dư 10.156

B TỔNG CHI NSĐP 1.101.150 1.225.927 1.136.041 -89.886 92,7

I Tổng chi cân đối NSĐP 829.482 897.590 1.034.061 136.471 115,2

1 Chi đầu tư phát triển 36.645 39.051 41.932 2.881 107,4

2 Chi thường xuyên 776.247 858.539 971.444 112.905 113,2

3 Dự phòng ngân sách 16.590 0 20.685 20.685

II Chi các chương trình mục tiêu 271.668 328.337 101.980 -226.357 31,1

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 269.834 326.503 101.314 -225.189 31,0

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác 1.834 1.834 666 -1.168 36,3

III Chi nộp trả ngân sách cấp trên 0

IV Chi chuyển nguồn sang năm sau 0

Tuyệt đối
Tương 

đối (%)

 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

So sánh 

Nội dung

 Biểu kèm theo Báo cáo số 99/BC-BKTXH ngày 12/12/2024 của Ban KT-XH,HĐND huyện Tuần Giáo

STT
Dự toán 

năm 2024

Ước thực 

hiện năm 

2024

Dự toán 

năm 2025



                                                                                                                                  

Biểu số 16 - NĐ 31/2017/NĐ-CP

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU NSNN 70.000 64.935 62.000 57.300 88,6 88,2

I Thu nội địa 70.000 64.935 62.000 57.300 88,6 88,2

1 Thu từ kinh tế quốc doanh 1.335 1.335 1.050 1.050 78,7 78,7

Thuế GTGT 100 100 0 0 0,0 0,0

Thuế thu nhập doanh nghiệp 45 45 0 0 0,0 0,0

Thuế tài nguyên 1.190 1.190 1.050 1.050 88,2 88,2

2 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 30.175 30.175 21.400 21.400 70,9 70,9

Thuế giá trị gia tăng 11.400 11.400 7.480 7.480 65,6 65,6

Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.155 2.155 1.400 1.400 65,0 65,0

Thuế tiêu thụ đặc biệt 10 10 20 20 200,0 200,0

Thuế tài nguyên 16.610 16.610 12.500 12.500 75,3 75,3

3 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước 3.000 1.005 3.000 1.180 100,0 117,4

 - Cơ quan Trung ương cấp phép 2.850 855 2.600 780 91,2 91,2

 Trong đó: + Trung ương hưởng (70%) 1.995 1.820 91,2

                  + Địa phương hưởng (30%) 855 855 780 780 91,2 91,2

 - Cơ quan địa phương cấp phép 150 150 400 400 266,7 266,7

4 Lệ phí trước bạ 8.000 8.000 7.000 7.000 87,5 87,5

5 Thuế thu nhập cá nhân 2.500 2.500 2.460 2.460 98,4 98,4

6 Thu phí, lệ phí 1.600 1.500 1.600 1.500 100,0 100,0

Tr.đó: - Phí, lệ phí trung ương hưởng 100 100 100,0 #DIV/0!

         - Phí BVMT khai thác khoáng sản 500 500 500 500 100,0 100,0

         - Phí BVMT đối với nước thải 300 300 400 400 133,3 133,3

7 Thu tiền sử dụng đất 16.000 16.000 18.000 18.000 112,5 112,5

8 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 3.500 3.500 3.500 3.500 100,0 100,0

Trong đó: Ghi thu, ghi chi tiền bồi thường gải 

phóng mặt bằng nhà đầu tư ứng trước
1.206 1.206 1.206 1.206 100,0 100,0

9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 270 270 290 290 107,4 107,4

10 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 100 100 100 100 100,0 100,0

11 Thu khác ngân sách 3.520 550 3.600 820 102,3 149,1

- Thu ngân sách trung ương, tỉnh hưởng 2.970 2.780 93,6

- Thu ngân sách huyện hưởng 550 550 820 820 149,1 149,1

Thu 

NSĐP

Tổng thu 

NSNN

Thu 

NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Dự toán năm 2025 So sánh (%)

 Biểu kèm theo Báo cáo số 99/BC-BKTXH ngày 12/12/2024 của Ban KT-XH,HĐND huyện Tuần Giáo

STT Nội dung

Ước thực hiện năm 2024

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

Tổng thu 

NSNN



                                                                                                                                  

Biểu số 17 - NĐ 31/2017/NĐ-CP

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NSĐP 1.101.150 1.136.041 34.891 103,2

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 829.482 1.034.061 204.579 124,7

I Chi đầu tư phát triển 36.645 41.932 5.287 114,4

1 Chi đầu tư cho các dự án 36.645 41.932 5.287 114,4

Trong đó: Chia theo lĩnh vực 36.645 41.932 5.287 114,4

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.966 -2.966 0,0

- Sự nghiệp văn hóa thông tin 1.600 500 -1.100 31,3

- Chi các hoạt động kinh tế 32.079 41.432 9.353 129,2

Trong đó: Chia theo nguồn vốn 36.645 41.932 4.081 114,4

- Đầu tư XDCB vốn trong nước 24.045 24.526 481 102,0

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 12.600 16.200 3.600 128,6

-
Ghi thu, ghi chi tiền bồi thường gải phóng mặt bằng nhà đầu 

tư ứng trước
1.206

II Chi thường xuyên 776.247 971.444 195.197 125,1

1 Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 503.288 643.985 140.697 128,0

2 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 415 0 -415 0,0

3 Quốc phòng 8.682 9.789 1.107 112,8

4 An ninh và trật tự an toàn xã hội 6.137 9.244 3.107 150,6

5 Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 315 315 0 100,0

6 Sự nghiệp văn hóa thông tin 4.356 4.101 -255 94,1

7 Sự nghiệp phát thanh, truyền hình 3.277 3.703 426 113,0

8 Sự nghiệp thể dục thể thao 615 741 126 120,5

9 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 7.000 9.220 2.220 131,7

10 Sự nghiệp kinh tế 50.095 48.670 -1.425 97,2

11 Hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, tổ chức CT 131.183 165.026 33.843 125,8

12 Chi đảm bảo xã hội 57.210 74.580 17.370 130,4

13 Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật 3.674 2.070 -1.604 56,3

III Dự phòng ngân sách 16.590 20.685 4.095 124,7

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 271.668 101.980 -169.688 37,5

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 269.834 101.314 -168.520 37,5

1
Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi
205.282 76.540 -128.742 37,3

Vốn đầu tư 105.302 76.540 -28.762 72,7

Vốn sự nghiệp 99.980 0 -99.980 0,0

2 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 48.946 11.000 -37.946 22,5

Vốn đầu tư 3.000 11.000 8.000

Vốn sự nghiệp 45.946 0 -45.946 0,0

3 Chương trình xây dựng nông thôn mới 15.606 13.774 -1.832 88,3

Vốn đầu tư 13.796 11.204 -2.592

Vốn sự nghiệp 1.810 2.570 760 142,0

II
Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương 

trình mục tiêu (vốn sự nghiệp)
1.834 666 -1.168 36,3

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

 Biểu kèm theo Báo cáo số 99/BC-BKTXH ngày 12/12/2024 của Ban KT-XH,HĐND huyện Tuần Giáo

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung
Dự toán 

năm 2024

Dự toán 

năm 2025

So sánh

Tuyệt đối
Tương đối 

(%)



                                                                                                                                  

STT Nội dung
Dự toán 

năm 2024

Dự toán 

năm 2025

So sánh

Tuyệt đối
Tương đối 

(%)

1 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 1.650 475 -1.175 28,8

2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ  đảm bảo trật tự an toàn giao thông 184 191 7 103,8



Biểu số 30 - NĐ 31/2017/NĐ-CP

A B 1 2 3 4 5

A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách 1.097.485    1.378.852    1.131.516    -247.336 82,1%

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 47.335         60.910         52.775         -8.135 86,6%

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.050.150    1.163.420    1.078.741    -84.679 92,7%

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 778.482       778.482       976.761       198.279 125,5%

- Thu bổ sung có mục tiêu 271.668       384.938       101.980       -282.958 26,5%

3 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 144.366       

5 Thu kết dư 10.156         

II Chi ngân sách 1.097.485    1.225.206    1.131.516    34.031 92,4%

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 953.357       1.072.140    992.861       39.504 92,6%

2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 144.128       153.066       138.655       -5.473 90,6%

- Chi bổ sung cân đối ngân sách 107.643       107.643       135.407       27.764 125,8%

- Chi bổ sung có mục tiêu 36.485         45.423         3.248           -33.237 7,2%

3 Chi nộp trả ngân sách cấp trên

4 Chi chuyển nguồn sang năm sau

B NGÂN SÁCH XÃ

I Nguồn  thu ngân sách 147.793       157.091       143.180       -13.911 91,1%

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 3.665           4.025           4.525           500 112,4%

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 144.128       153.066       138.655       -14.411 90,6%

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 107.643       107.643       135.407       27.764 125,8%

- Thu bổ sung có mục tiêu 36.485         45.423         3.248           -42.175 7,2%

3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

4 Thu kết dư

II Chi ngân sách 147.793       153.787       143.180       -4.613 93,1%

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã 147.793       153.787       143.180       -4.613 93,1%

2 Chi nộp trả ngân sách cấp trên

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

 Biểu kèm theo Báo cáo số 99/BC-BKTXH ngày 12/12/2024 của Ban KT-XH,HĐND huyện Tuần Giáo

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung
 Dự toán 

năm 2024 

 Ước thực 

hiện năm 

2024 

 Dự toán 

năm 2025 

So sánh

Tuyệt đối
Tương đối 

(%)



A B 1 2 3 4 5

STT Nội dung
 Dự toán 

năm 2024 

 Ước thực 

hiện năm 

2024 

 Dự toán 

năm 2025 Tuyệt đối
Tương đối 

(%)

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau



Biểu số 32 - NĐ 31/2017/NĐ-CP

1. Lệ phí 

trước bạ 

2.Thuế 

sử dụng 

đất phi 

nông 

nghiệp

3. Phí và 

lệ phí

4.Thu từ 

tiền sử dụng 

đất

5.Thu 

khác 

ngân sách

6. Thu từ 

quỹ đất 

công ích 

và đất 

công

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG SỐ 4.525        4.525      320      290    395     3.240     180     100       

1 Xã Quài Tở 80             80           35        25       10       10         

2 Xã Mường Thín 18             18           10       3         5           

3 Xã Chiềng Sinh 45             45           10 15       5         15         

4 Xã Quài Cang 50             50           10 25       5         10         

5 Xã Mùn Chung 35             35           5 15       15       -        

6 Thị trấn Tuần Giáo 3.945        3.945      225 290 150     3.240     30       10         

7 Xã Mường Mùn 65             65           10 20       10       25         

8 Xã Phình Sáng 25             25           20       5         -        

9 Xã Chiềng Đông 35             35           10 15       10       -        

10 Xã Mường Khong 15             15           5         10       -        

11 Xã Rạng Đông 25             25           15       10       -        

12 Xã Nà Tòng 17             17           10       2         5           

13 Xã Ta Ma 15             15           10       5         -        

14 Xã Tỏa Tình 20             20           10       10       -        

15 Xã Pú Xi 15             15           5         10       -        

16 Xã Tênh Phông 15             15           5         10       -        

17 Xã Pú Nhung 20             20           10       10       -        

18 Xã Quài Nưa 65             65           15 20       10       20         

19 Xã Nà Sáy 20             20           10       10       -        

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 

TỪNG  XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

 Biểu kèm theo Báo cáo số 99/BC-BKTXH ngày 12/12/2024 của Ban KT-XH,HĐND huyện Tuần Giáo

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị

Tổng thu 

NSNN trên 

địa bàn

I- Thu nội 

địa

Bao gồm



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

Ngân sách 

cấp huyện

Ngân 

sách xã

A B 1=2+3 2 3

TỔNG CHI NSĐP 1.136.041 992.861      143.180  

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 1.034.061 894.129      139.932  

I Chi đầu tư phát triển 41.932 38.692        3.240      

1 Chi đầu tư cho các dự án 41.932 38.692        3.240      

Trong đó: Chia theo lĩnh vực 41.932 38.692        3.240      

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0 -              

- Sự nghiệp văn hóa thông tin 500 500             

- Chi các hoạt động kinh tế 41.432 38.192        3.240      

Trong đó: Chia theo nguồn vốn 41.932 38.692        3.240      

- Đầu tư XDCB vốn trong nước 24.526 24.526        

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 16.200 12.960        3.240      

-
Ghi thu, ghi chi tiền bồi thường gải phóng mặt bằng nhà đầu tư 

ứng trước
1.206 1.206          

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 971.444 837.561      133.883  

1 Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 643.985 642.988      997         

2 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 0 -              

3 Quốc phòng 9.789 4.500          5.289      

4 An ninh và trật tự an toàn xã hội 9.244 1.900          7.344      

5 Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 315 315             -          

6 Sự nghiệp văn hóa thông tin 4.101 1.876          2.225      

7 Sự nghiệp phát thanh, truyền hình 3.703 3.418          285         

8 Sự nghiệp thể dục thể thao 741 741             -          

9 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 9.220 9.220          -          

10 Sự nghiệp kinh tế 48.670 48.670        -          

11 Hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, tổ chức CT 165.026 49.257        115.769  

12 Chi đảm bảo xã hội 74.580 72.606        1.974      

13 Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật 2.070 2.070          

III Dự phòng ngân sách 20.685 17.876        2.809      

 Biểu kèm theo Báo cáo số 99/BC-BKTXH ngày 12/12/2024 của Ban KT-XH,HĐND huyện Tuần Giáo

STT Nội dung

Ngân sách 

địa 

phương

Biểu số 33 - NĐ 31/2017/NĐ-CP

VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

Bao gồm



Ngân sách 

cấp huyện

Ngân 

sách xã

A B 1=2+3 2 3

TỔNG CHI NSĐP 1.136.041 992.861      143.180  

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 1.034.061 894.129      139.932  

STT Nội dung

Ngân sách 

địa 

phương

Bao gồm

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 101.980 98.732        3.248      

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 101.314 98.066        3.248      

1
Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi
76.540 75.372        1.168      

 - Vốn đầu tư 76.540 75.372        1.168      

 - Vốn sự nghiệp 0 -              -          

2 Chương trình giảm nghèo bền vững 11.000 11.000        -          

 - Vốn đầu tư 11.000 11.000        -          

 - Vốn sự nghiệp 0 -              -          

3 Chương trình xây dựng nông thôn mới 13.774 11.694        2.080      

 - Vốn đầu tư 11.204 11.204        -          

 - Vốn sự nghiệp 2.570 490             2.080      

II
Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình 

mục tiêu (vốn sự nghiệp)
666 666             -          

1 Chương trình MT phát triển lâm nghiệp bền vững 475 475             -          

2 Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự ATGT 191 191             -          



Đơn vị: Triệu đồng

A B 1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.131.516

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 138.655

1 Bổ sung cân đối 135.407

2 Bổ sung có mục tiêu 3.248

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 992.861

B.1 CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 894.129

I Chi đầu tư phát triển 38.692

1 Chi đầu tư cho các dự án 38.692

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0

- Sự nghiệp văn hóa thông tin 500

- Chi các hoạt động kinh tế 38.192

II Chi thường xuyên 837.561

1 Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 642.988

2 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 0

3 Quốc phòng 4.500

4 An ninh và trật tự an toàn xã hội 1.900

5 Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 315

6 Sự nghiệp văn hóa thông tin 1.876

7 Sự nghiệp phát thanh, truyền hình 3.418

8 Sự nghiệp thể dục thể thao 741

9 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 9.220

10 Sự nghiệp kinh tế 48.670

11 Hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, tổ chức chính trị 49.257

12 Chi đảm bảo xã hội 72.606

Biểu số 34 - NĐ 31/2017/NĐ-CP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

 Biểu kèm theo Báo cáo số 99/BC-BKTXH ngày 12/12/2024 của Ban KT-XH,HĐND huyện Tuần Giáo

STT Nội dung Dự toán



STT Nội dung Dự toán

13 Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật 2.070

III Dự phòng ngân sách 17.876

B.2 CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 98.732

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 98.066

1
Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi
75.372

Vốn đầu tư 75.372

Vốn sự nghiệp 0

2 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 11.000

Vốn đầu tư 11.000

Vốn sự nghiệp 0

3 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 11.694

Vốn đầu tư 11.204

Vốn sự nghiệp 490

II
Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình 

mục tiêu (vốn sự nghiệp)
666

1 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 475

2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ  đảm bảo trật tự an toàn giao thông 191



Biểu số 35 - NĐ 31/2017/NĐ-CP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG SỐ 1.131.516 38.692 970.159 20.685 98.066 97.576 490 3.914 0 3.914

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 974.985 38.692 837.561 0 98.066 97.576 490 666 0 666

1 Huyện ủy 11.502 11.502 0 0

2 Khối đoàn thể 6.141 6.141 0 0

3 Văn phòng HĐND-UBND 10.464 10.464 0 0

4 Phòng Nông nghiệp 7.847 7.357 490 490 0

5 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1.876 1.876 0 0

6 Phòng Tài nguyên MT 12.749 12.749 0 0

7 Thanh tra 1.235 1.235 0 0

8 Phòng Tư pháp 992 992 0 0

9 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 4.372 4.181 0 191 191

10 Phòng Y tế 793 793 0 0

11 Phòng Nội vụ 4.573 4.573 0 0

12 Phòng Lao động TBXH 73.699 73.699 0 0

13 Phòng Dân tộc 875 875 0 0

14 Phòng Văn hóa - TT 1.239 1.239 0 0

15 Phòng Giáo dục 636.556 636.556 0 0

 Biểu kèm theo Báo cáo số 99/BC-BKTXH ngày 12/12/2024 của Ban KT-XH,HĐND huyện Tuần Giáo

Chi chương trình MTQG

Chi thực hiện một số mục 

tiêu, nhiệm vụ và các chương 

trình mục tiêu 

STT Tên đơn vị Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG)

Chi dự 

phòng 

ngân 

sách 
Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển

Chi 

thường 

xuyên

Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển

Chi 

thường 

xuyên



Chi chương trình MTQG

Chi thực hiện một số mục 

tiêu, nhiệm vụ và các chương 

trình mục tiêu 

STT Tên đơn vị Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG)

Chi dự 

phòng 

ngân 

sách 
Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển

Chi 

thường 

xuyên

Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển

Chi 

thường 

xuyên

16 Trung tâm chính trị 907 907 0 0

17 Trung tâm GDNN-GDTX 3.799 3.799 0 0

18 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 9.064 9.064 0 0

19 Trung tâm văn hóa - TT - TH 6.035 6.035 0 0

20 Công an 1.900 1.900 0 0

21 Ban chỉ huy quân sự 4.500 4.500 0 0

22 Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất 135.062 37.486 97.576 97.576 0

23 Các khoản chi từ ngân sách 38.805 1.206 37.124 0 475 475

II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 17.876 17.876 0 0

III CHI BS CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 138.655 132.598 2.809 0 3.248 3.248



Biểu số 36 - NĐ 31/2017/NĐ-CP

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

 Biểu kèm theo Báo cáo số 99/BC-BKTXH ngày 12/12/2024 của Ban KT-XH,HĐND huyện Tuần Giáo

A B 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 136.268 23.963         -        -        -        -        5.366       -        17.666  -              85.935         36.505         210             49.220         -              -              3.338           

I Chi cân đối 38.692 -              -        -        -        -        500          -        -        -              38.192         18.562         -              19.630         -              -              -              

1 Đầu tư XDCB vốn trong nước 24.526 -              -        -        -        -        -           -        -        -              24.526         13.152         -              11.374         -              -              -              

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất 24.526 24.526         13.152         11.374         

2 Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 12.960 -              -        -        -        -        500          -        -        -              12.460         5.410           -              7.050           -              -              -              

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất 12.960 500          12.460         5.410           7.050           

3
Ghi thu, ghi chi tiền bồi thường gải phóng 

mặt bằng nhà đầu tư ứng trước
1.206 -              -        -        -        -        -           -        -        -              1.206           -              -              1.206           -              -              -              

Ngân sách 1.206 1.206           1.206           

II Vốn đầu tư các Chương trình MTQG 97.576 23.963         -        -        -        -        4.866       -        17.666  -              47.743         17.943         210             29.590         -              -              3.338           

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất 97.576 23.963         4.866       17.666  47.743         17.943         210             29.590         3.338           

Đơn vị: Triệu đồng

Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản

Chi các hoạt 

động kinh tế

Chi an 

ninh và 

trật tự 

an toàn 

xã hội

Chi y tế, 

dân số 

và gia 

đình

Chi văn 

hóa thông 

tin

Trong đóChi phát 

thanh, 

truyền 

hình, 

thông 

tấn

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi bảo vệ 

môi trường

Chi quốc 

phòng 

Chi đầu tư 

khác
Chi các hoạt 

động kinh tế 

khác

Chi hoạt 

động của cơ 

quan quản 

lý nhà nước, 

đảng, đoàn 

thể

Chi bảo 

đảm xã hộiChi giao 

thông

STT Tên đơn vị Tổng số

 Chi giáo 

dục - đào 

tạo và dạy 

nghề

 Chi 

khoa học 

và công 

nghệ



Biểu số 37 - NĐ 31/2017/NĐ-CP

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

CHO  TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG SỐ 837.561 642.988 0 4.500 1.900 315 1.876 3.418 741 9.220 48.670 22.500 10.877 15.293 49.257 72.606 2.070

I Các cơ quan, đơn vị của huyện 837.063 642.988 0 4.500 1.900 315 1.876 3.418 741 9.220 48.670 22.500 10.877 15.293 48.759 72.606 2.070

1 Huyện ủy 11.502 315 0 11.187

2 Khối đoàn thể 6.045 200 200 5.845

3 Văn phòng HĐND-UBND 10.142 0 10.142

4 Phòng Nông nghiệp và PTNT 7.357 6.055 6.055 1.302

5 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1.876 0 1.876

6 Phòng Tài nguyên và MT 12.749 9.220 2.029 2.029 1.500

7 Thanh tra 1.235 0 1.235

8 Phòng Tư pháp 992 0 992

9 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 4.181 3.000 3.000 1.181

10 Phòng Y tế 793 0 793

11 Phòng Nội vụ 4.573 1.800 0 2.773

12 Phòng Lao động thương binh và xã hội 73.699 0 1.278 72.421

13 Phòng Dân tộc 875 0 690 185

14 Phòng Văn hóa và Thông tin 1.219 0 1.219

15 Phòng Giáo dục và Đào tạo 636.496 634.459 0 2.037

16 Trung tâm chính trị 907 907 0

17 Trung tâm GDNN-GDTX 3.799 3.799 0

18 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 9.064 9.064 100 8.964

19 Trung tâm văn hóa truyền thanh TH 6.035 1.876 3.418 741 0

20 Công an 1.900 1.900 0

21 Ban chỉ huy quân sự 4.500 4.500 0

22 Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất 0 0

23 Các khoản chi từ ngân sách 37.124 2.023 28.322 22.500 4.722 1.100 4.709 2.070

II Hỗ trợ các tổ chức xã hội 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 0 0

1 Hội Cựu thanh niên xung phong 96 0 96

 Biểu kèm theo Báo cáo số 99/BC-BKTXH ngày 12/12/2024 của Ban KT-XH,HĐND huyện Tuần Giáo

Chi 

quốc 

phòng 

STT Tổng số

 Chi giáo 

dục - đào 

tạo và dạy 

nghề

Chi hoạt 

động của 

cơ quan 

quản lý nhà 

nước, đảng, 

đoàn thể

Chi an 

ninh và 

trật tự an 

toàn xã 

hội

Chi y tế, 

dân số và 

gia đình

Chi văn 

hóa 

thông 

tin

 Chi 

khoa 

học và 

công 

nghệ

Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Chi các hoạt 

động kinh tế 

khác

Chi 

phát 

thanh, 

truyền 

hình

Chi khácChi giao 

thông

Tên đơn vị

Chi bảo 

vệ môi 

trường

Trong đó

Chi 

thể 

dục 

thể 

thao

Chi bảo 

đảm xã 

hội



Chi 

quốc 

phòng 

STT Tổng số

 Chi giáo 

dục - đào 

tạo và dạy 

nghề

Chi hoạt 

động của 

cơ quan 

quản lý nhà 

nước, đảng, 

đoàn thể

Chi an 

ninh và 

trật tự an 

toàn xã 

hội

Chi y tế, 

dân số và 

gia đình

Chi văn 

hóa 

thông 

tin

 Chi 

khoa 

học và 

công 

nghệ

Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Chi các hoạt 

động kinh tế 

khác

Chi 

phát 

thanh, 

truyền 

hình

Chi khácChi giao 

thông

Tên đơn vị

Chi bảo 

vệ môi 

trường

Trong đó

Chi 

thể 

dục 

thể 

thao

Chi bảo 

đảm xã 

hội

2 Hội người cao tuổi 282 0 282

3 Hội chữ thập đỏ 40 0 40

4 Hội văn học nghệ thuật 20 0 20

5 Hội cựu giáo chức 60 0 60



DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

A B 1=2+3 2=5+12 3=8+15 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+15 12=13+14 13 14 15=16+17 16 17

TỔNG SỐ 101.314  98.744    2.570    76.540  76.540  76.540 -    -      -      -      11.000 11.000 11.000 -   -     -     -     13.774  11.204  11.204  -   2.570   2.570   -    

I Ngân sách cấp huyện 98.066    97.576    490       75.372  75.372  75.372 -    -      -      -      11.000 11.000 11.000 -   -     -     -     11.694  11.204  11.204  -   490      490      -    

Phòng Nông nghiệp và PTNT 490         -         490       -        -       -      -       -       -     490      -       490      490      

Ban QLDA và PTQĐ 97.576    97.576    -        75.372  75.372  75.372 -      11.000 11.000 11.000 -     11.204  11.204  11.204  -       

II Ngân sách xã 3.248      1.168      2.080    1.168    1.168   1.168   -    -      -      -      -       -       -       -   -     -     -     2.080   -       -       -   2.080   2.080   -    

1 Xã Quài Tở 1.200      1.090      110       1.090    1.090   1.090   -      -       -       -     110      -       110      110      

2 Xã Mường Thín 10           -         10         -        -       -      -       -       -     10        -       10        10        

3 Xã Chiềng Sinh 410         -         410       -        -       -      -       -       -     410      -       410      410      

4 Xã Quài Cang 110         -         110       -        -       -      -       -       -     110      -       110      110      

5 Xã Mùn Chung 310         -         310       -        -       -      -       -       -     310      -       310      310      

6 Thị trấn Tuần Giáo -         -         -        -        -       -      -       -       -     -       -       -       -       

7 Xã Mường Mùn 310         -         310       -        -       -      -       -       -     310      -       310      310      

8 Xã Phình Sáng 10           -         10         -        -       -      -       -       -     10        -       10        10        

9 Xã Chiềng Đông 310         -         310       -        -       -      -       -       -     310      -       310      310      

10 Xã Mường Khong 10           -         10         -        -       -      -       -       -     10        -       10        10        

11 Xã Rạng Đông 10           -         10         -        -       -      -       -       -     10        -       10        10        

12 Xã Nà Tòng 10           -         10         -        -       -      -       -       -     10        -       10        10        

13 Xã Ta Ma 10           -         10         -        -       -      -       -       -     10        -       10        10        

14 Xã Tỏa Tình 388         78           310       78         78        78        -      -       -       -     310      -       310      310      

15 Xã Pú Xi 10           -         10         -        -       -      -       -       -     10        -       10        10        

16 Xã Tênh Phông 10           -         10         -        -       -      -       -       -     10        -       10        10        

17 Xã Pú Nhung 10           -         10         -        -       -      -       -       -     10        -       10        10        

18 Xã Quài Nưa 110         -         110       -        -       -      -       -       -     110      -       110      110      

19 Xã Nà Sáy 10           -         10         -        -       -      -       -       -     10        -       10        10        

Kinh phí sự nghiệp

Vốn  

trong  

nước

Đầu tư 

phát triển

Kinh phí 

sự nghiệp
Tổng    số Vốn  

ngoài  

nước

Đầu tư phát triển

Vốn  

trong  

nước

Vốn  

trong  

nước

Trong đó

Vốn  

ngoài  

nước

Đầu tư phát triểnKinh phí sự nghiệp

Tổng số

Vốn  

ngoài  

nước

Tổng số

Vốn  

trong  

nước

Tổng số

Vốn  

trong  

nước

Tổng số
Tổng    số

Đầu tư phát triển

Vốn  

ngoài  

nước

Kinh phí sự nghiệp

Tổng    

số

Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi

Vốn  

ngoài  

nước

Biểu số 38 - NĐ 31/2017/NĐ-CP

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số

Chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới

 Biểu kèm theo Báo cáo số 99/BC-BKTXH ngày 12/12/2024 của Ban KT-XH,HĐND huyện Tuần Giáo

Vốn  

ngoài  

nước

STT Tên đơn vị         Tổng số

Tổng số

Vốn  

trong  

nước

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững



Biểu số 39 - NĐ 31/2017/NĐ-CP

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI 

 Biểu kèm theo Báo cáo số 99/BC-BKTXH ngày 12/12/2024 của Ban KT-XH,HĐND huyện Tuần Giáo

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7=2+6

TỔNG SỐ 4.525 4.525 1.285 18.000 3.240 135.407 139.932

1 Xã Quài Tở 80 80 80 9.700 9.780

2 Xã Mường Thín 18 18 18 6.850 6.868

3 Xã Chiềng Sinh 45 45 45 6.475 6.520

4 Xã Quài Cang 50 50 50 8.739 8.789

5 Xã Mùn Chung 35 35 35 6.864 6.899

6 Thị trấn Tuần Giáo 3.945 3.945 705 18.000     3.240 7.557 11.502

7 Xã Mường Mùn 65 65 65 7.674 7.739

8 Xã Phình Sáng 25 25 25 7.571 7.596

9 Xã Chiềng Đông 35 35 35 7.575 7.610

10 Xã Mường Khong 15 15 15 6.739 6.754

11 Xã Rạng Đông 25 25 25 6.301 6.326

12 Xã Nà Tòng 17 17 17 6.237 6.254

13 Xã Ta Ma 15 15 15 6.656 6.671

14 Xã Tỏa Tình 20 20 20 6.882 6.902

15 Xã Pú Xi 15 15 15 6.960 6.975

16 Xã Tênh Phông 15 15 15 5.684 5.699

17 Xã Pú Nhung 20 20 20 6.897 6.917

18 Xã Quài Nưa 65 65 65 -           7.454 7.519

19 Xã Nà Sáy 20 20 20 6.592 6.612

Thu NSĐP 

hưởng 

100%

Thu phân chia

Tổng  số
Trong đó: Phần 

NSĐP được hưởng

TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2025

Số bổ sung 

cân đối từ 

ngân sách 

cấp trên

Tổng chi 

cân đối 

NSĐP

STT Tên đơn vị

Tổng thu 

NSNN 

trên địa 

bàn

Thu NSĐP 

được hưởng 

theo phân 

cấp

Chia ra
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